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                MA TRẬN ĐỀ  CHÍNH THỨC MÃ 301 TUẦN 28 – LỚP 3
1. Ma trận đề theo Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT
	TT
	Chủ đề
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Cộng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1.
Toán
	Cộng trừ trong phạm vi 100 000
	Số câu
	2
	1
	3
	1
	1
	1
	9

	
	
	Câu số
	1,2
	7
	3,4,5
	8
	6
	9
	

	2.
Tiếng Việt
	- Cảnh đẹp đất nước.
- Phân biệt ch/tr
-Từ ngữ có nghĩa giống nhau. Biện pháp so sánh.
- Viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về cảnh vật quê hương.
	Số câu

	2
	1
	2
	1
	2
	1
	9

	
	
	Câu số
	10, 11
	16
	12,
13
	17
	14,
15
	18
	

	3.
Đạo đức
	Khám phá bản thân
	Số câu
	1
	
	1
	
	2
	
	4

	
	
	Câu số
	19
	
	20
	
	21,
22
	
	

	
Tổng số 
	TS câu
	5
	2
	6
	2
	5
	2
	22

	
	TS điểm
	1,6
	1
	1,9
	2
	1,5
	2
	10



	[bookmark: _GoBack]UBND HUYỆN …
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
    
(Đề chính thức)
	 BÀI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỌC SINH 
Lớp 3, Năm học 2022 – 2023, Tuần 28
 (Thời gian làm bài: 50 phút không kể giao đề)
Mã đề: 301


 (Lưu ý: Đề bài gồm …. mặt, học sinh làm trực tiếp vào đề thi này.)
1. Toán: Từ câu 1  đến  câu 6, khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng; Từ câu 7 đến câu 9, trình bày cụ thể cách làm bài.
* Trắc nghiệm
Câu 1. (0,4 đ) Số cần điền vào chỗ chấm là: 58100, 58200, 58300, ……….,………….
	A. 58300, 58400		B. 58200, 58300		C. 58400, 58500	
Câu 2. (0,4 đ) Làm tròn số 9 728 đến hàng trăm, ta được:
A. 9 630		B. 9 620		C,9 600		D. 9 700     
Câu 3. (0,3 đ) 3 764 : 4 = ...............
A. 252		B. 726		C. 941		D. 902
Câu 4. (0,3 đ) Kết quả của phép tính 20 235 - 10 142 là: 
A. 30 367		B. 10 093     		C. 30 376		D. 30 733
Câu 5. (0,3 đ) ? + 1 237 = 5 489  Số điền vào dấu ? là :
A. 4 252		B. 6 726		C. 4 242		D. 6 736
Câu 6. (0,3 đ) Diện tích của một hình chữ nhật có chiều dài 8cm, chiều rộng 
5 cm là:
A. 20 cm² 		B. 40 cm² 		C. 48 cm² 		D. 96 cm²
* Tự luận
Câu 7. (0,5 đ) Đặt tính rồi tính
                                1 204 x  3                                   326 : 3
...................................................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................Câu 8. (1,0 đ) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
	32cm² + 17cm² = ……cm²
	1500kg : 5 =...........	


Câu 9. (1,0 đ) . Người ta dùng nẹp nhôm để nẹp viền quanh cái bàn hình chữ nhật có chiều dài 140cm , rộng 80cm. Hỏi người ta cần mua bao nhiêu xăng - ti- mét nhôm?
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Tiếng Việt
Đọc bài sau và trả lời câu hỏi :
SƯ TỬ VÀ KIẾN CÀNG
Sư Tử chỉ kết bạn với các loài  vật nào to khỏe như mình và cho rằng những con vật bộ nhỏ chẳng có ích gì cho nó. Một lần, Kiến Càng đến xin kết bạn với Sư Tử, liền bị Sư Tử xua đuổi.
Một hôm, Sư tử cảm thấy đau nhức trong tai, không thể ra khỏi hang đi kiếm ăn được . Bạn bố của Sử Tử đến thăm. Sư tử nhờ các bạn chữa chạy giúp. Nhưng Voi, Hổ, Gấu ... đều kiếm cớ từ chối rồi ra về, mặc cho Sư Tử đau đớn.
Nghe tin Sư Tử đau tai, Kiến không để bụng chuyện cũ, vào tận hang thăm Sử Tử, Kiến bò vào tai Sư Tử và lôi ra một con rệp.
Sư Tử khỏi đau, hối hận vì đã đối xử không tốt với Kiến, Sư Tử vội vàng xin lỗi Kiến và từ đó coi Kiến là bạn thân nhất trên đời.
Câu 10. (0,3 đ) Sư Tử chỉ kết bạn với loài vật nào?
         A. Những loài vật có ích.		B. Loài vật nhỏ bé.
         C. Loài vật  to khỏe  .		D. Những bạn ham chơi.
Câu 11. (0,3 đ) Khi Sư Tử bị đau tai, bạn bè đó đối xử với Sư Tử như thế nào?
          A. Đến thăm hỏi và tìm cách chữa chạy cho Sư Tử.
          B. Đến thăm nhưng kiếm cớ , từ chối giúp đỡ.
          C. Họ không có ai đến thăm hỏi.
          D. Họ sợ phiền đến mình.
Câu 12. (0,3 đ) Vì sao Sư Tử coi Kiến Càng là người bạn thân nhất trên đời ?
A. Vì Sư Tử thấy Kiến Càng là loài vật nhỏ bé.
B. Vì Kiến Càng tốt bụng, đã cứu giúp Sư Tử.
C. Vì Sư Tử ân hận 
D. Sư tử và Kiến Càng xưa nay đã thân thiết.
Câu 13. (0,4 đ) Kiến Càng là người bạn như thế nào?
	A. Thông minh, nhanh nhẹn			B. Hoạt bát, năng động
	C. Biết chia sẻ, giúp đỡ người khác		D. Khôn ngoan, dễ chịu
Câu 14. (0,4 đ) Câu nào dưới đây được viết theo mẫu câu “Nêu hoạt động”?
	A.Bạn bố của Sư Tử rất đông.
          B.Bạn bố của Sư Tử đến thăm rất đông.
          C.Voi, Hổ, Gấu là bạn của Sư Tử.
	D. Sư tử có nhiều bạn thân thiết.
Câu 15. (0,3 đ) Trong câu” Sư Tử khỏi đau, hối hận vỡ đó đối xử không tốt với Kiến Càng”, có thể thay từ “hối hận “bằng từ nào ?
A.Hối hả              B.Ân cần             C.Ân hận            D. Cần cù.
* Tự luận:
Câu 16. (0,5 đ). Tìm tiếng có âm đầu ch/tr theo gợi ý điền vào chỗ chấm
a. Loài vật nuôi rất trung thành với chủ:
b. Hình học khi vẽ phải dùng com- pa: 
Câu 17. (1,0 đ) Gạch dưới những hình ảnh so sánh trong các câu sau:
a/ Bà như quả ngọt chín rồi.
b/ Tiếng chim kêu như tiếng xóc của những rổ tiền đồng.
Câu 18. (1,0 đ) Viết 3- 4 câu nêu tình cảm, cảm xúc của em về cảnh đẹp quê hương.
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
3. Đạo đức: Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.
Câu 19. (0,25 đ) Từ ngữ chỉ tính cách chưa tích cực của con người là:
	A.Tự tin		B. Hiền lành		C. nhút nhát		D. cẩn thận
Câu 20. (0,25 đ) Việc nên làm thể hiện em là người vui vẻ, thân thiện là:
	A. Ít nói		B. Cẩn thận		C. Rụt rè		D. Luôn tươi cười
Câu 21. (0,25 đ) Bạn làm em cáu , em sẽ làm gì để không gây gổ với bạn?
	A. Đánh bạn	   	B. hít thở sâu	C. Lạnh lùng	D. Lạc quan
Câu 22. (0,25 đ) Để mọi người xung quanh luôn yêu quý thì em cần làm gì?
	A. Quan tâm, giúpđỡ, chia sẻ cùng mọi người.
	B. Ăn các món ăn Việt Nam thể hiện tình yêu tổ  quốc.
	C. Tập thể dục thường xuyên.
	D. Tham gia vui văn nghệ ở trường
ĐÁP ÁN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC LỚP 3 – TUẦN 28 – MÃ 301
1. Môn : Toán
	Câu số
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	C
	D
	C
	B
	A
	B


Câu 7. (0,5 đ) Đặt tính rồi tính- Mỗi phép tính đúng cho 0,25 điểm
                                1 204 x  3  = 3612                                 3276 : 3= 108 - dư 2
Câu 8. (1,0 đ) Viết số thích hợp vào chỗ chấm: Mỗi phép tính đúng cho 0, 5 điểm.
	32cm² + 17cm² = 49 cm²
	1500kg : 5 =300kg	


Câu 9: 
Bài giải
Người ta cần mua số xăng - ti- mét nhôm là: cho 0,25 điểm
(140 + 80) x 2 = 440 (cm) – cho 0, 5 điểm.
Đáp số: 440 cm- cho 0,25 điểm


2.Môn: Tiếng việt
	Câu số
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	C
	D
	C
	B
	A
	B


Câu 16. (0,5 đ). Tìm tiếng có âm đầu ch/tr theo gợi ý điền vào chỗ chấm
a. Loài vật nuôi rất trung thành với chủ: chó
b. Hình học khi vẽ phải dùng com- pa: tròn
Câu 17. (1,0 đ) Gạch dưới những hình ảnh so sánh trong các câu sau:
a/ Bà như quả ngọt chín rồi.
b/ Tiếng chim kêu như tiếng xóc của những rổ tiền đồng.
Câu 18. (1,0 đ) Viết 3- 4 câu nêu tình cảm, cảm xúc của em về cảnh đẹp quê hương.
-Giới thiệu được cảnh đẹp quê hương ở đâu?- Cho 0,25 điểm
- Cảnh đẹp đó có gì nổi bật, em thích nhất cảnh đẹp nào?- 0,5 điểm
- Nêu tình cảm , cảm xúc của mình.- 0, 25 điểm




